CƠ LÝ THUYẾT 


CHƯƠNG II

KÉO – NÉN ĐÚNG TÂM

1* Vẽ biểu đồ nội lực (lực dọc) cho các thanh chịu lực sau:
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Biết: 1) P1 = 20kN, P2 = 40 kN, P3 = 20 kN, P4 = 20 kN
2) P1 = 60kN, P2 = 30 kN, P3 = 30 kN, P4 = 30 kN
3) P1 = 30 kN, P2 = 15 kN, P3 = 30 kN, P4 = 15 kN
4) P1 = 30 kN, P2 = 40 kN, P3 = 20 kN
5) P1 = 10 kN, P2 = 30 kN, P3 = 20 kN, P4 = 10 kN
6) P1 = 60 kN, P2 = 90 kN, P3 = 30 kN, P4 = 60 kN
      2* Vẽ biểu đồ nội lực (lực dọc) và xác định biến dạng dọc tuyệt đối cho các thanh chịu lực   sau; biết E = 2.1011 N/m2 .
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     3* Một thanh thép tròn đường kính d = 40mm chịu tác dụng của lực kéo đúng tâm

     P = 100 KN. Hãy kiểm tra cường độ của thanh, biết [(] = 1,2.102 MN/m2?
4* Một bệ máy có mặt cắt ngang hình chữ nhật cạnh 70x50 cm bằng bêtông có:

[(n] = 1 MN/m2. Trên bệ đặt máy sao cho trọng lượng máy làm bệ chịu lực nén đúng tâm. Hãy xác định trọng lượng tối đa của máy có thể đặt được trên bệ khi bỏ qua trọng lượng của bản thân bệ?
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5* Thanh tròn 1 và 2 bắt bản lề vào tường thẳng đứng. Tại nút bản lề B tác dụng lực P = 10KN, các góc cho trên hình vẽ. Xác định đường kính các thanh từ điều kiện bền?

Biết [(k] = [(n] = 100MN/m2?
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6* Thanh thép dài l = 4m, đường kính d = 12mm. Cần phải đặt lực P bằng bao nhiêu để nó dãn ra 0,5 cm? Tính ứng suất phát sinh khi tác dụng lực đó? Biết E = 2.105 MN/m2.

7* Ở đầu cuối đòn khuỷu (a = 450 mm, b = 150 mm) treo vật nặng P = 15KN. Thanh BC bằng thép có d = 15mm và [(k] = 100MN/m2. Kiểm tra thanh theo điều kiện bền? 

8* Tính diện tích mặt cắt ngang của dây cáp dùng để trục vật liệu? Gầu và vật liệu có trọng lượng P = 25KN. Thép làm dây cáp có [(] = 150MN/m2. Nếu dây cáp cấu tạo bởi các tao xoắn lại, mỗi tao gồm 50 sợi thép có đường kính d = 1 mm thì phải dùng loại cáp mấy tao?
9* Thanh thép chịu lực P1 = P2 = 20KN, P3 = 40KN có mặt cắt ngang không đổi và có 
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F = 10cm2. Kích thước dọc cho trên hình vẽ;

a. Vẽ biểu đồ nội lực?

b. Tính ứng suất trong từng đoạn thanh?

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của thanh? 

Cho E = 2.1010 N/m2 .
10* Thanh bằng đồng gồm hai đoạn AB, BC có kích thước mặt cắt ngang F1 = 100cm2,

F2 = 200cm2, chịu lực P1 = 3KN, P2 = 11KN, P3 = 8KN. 

Kích thước dọc cho trên hình vẽ.

a. Vẽ biểu đồ nội lực?

b. Tính ứng suất trong từng đoạn thanh?

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của thanh? E = 1011 N/m2 .
11* Nếu kéo một thanh thép tròn có chiều dài 3 m, đường kính 1,6mm bởi một lực P thì nó giãn ra 1,3mm; nhưng nếu kéo một thanh đồng có chiều dài 1,8m; đường kính 3,2mm cũng bởi lực P đó thì thanh dãn ra 0,39mm. Tính môđun đàn hồi của thanh đồng biết môđun đàn hồi của thép là 2.107 N/cm2.
12* Thanh thép dài 5,2 m; diện tích mặt cắt 4,2cm2, bị dãn dài 0,5mm dưới tác dụng của lực kéo P = 8KN. Xác định môđun đàn hồi của thép cấu tạo thanh?
13* Một đoạn mẫu bằng thép dài 100m, chịu lực kéo 28KN thì bị dãn dài 0,12m. Xác định diện tích mặt cắt và trị số ứng suất pháp, biết E = 2.105 MN/m2?

14* Độ giãn dài tuyệt đối của thanh thép đường kính 4 cm; dài 1,2m là 1,2mm. Xác định trị số của lực gây nên biến dạng đó? Biết E = 2.105 MN/m2.
15* Kiểm tra cường độ của một thanh gỗ có mặt cắt ngang hình chữ nhật như hình vẽ?Trên thanh có những lỗ thủng: lỗ tròn có đường kính d = 6cm; lỗ chữ nhật có kích thước 4x8 cm. 
Thanh chịu lực nén P = 72KN, [(n] = 10MN/m2. Bỏ qua hiện tượng tập trung ứng suất.


16* Thanh bằng thép chịu lực P1 = 40KN, P2 = 30KN, P3 = 90KN và có mặt cắt ngang không đổi F = 20cm2. Kích thước dọc cho trên hình vẽ;

a. Vẽ biểu đồ nội lực?

b. Tính ứng suất trong từng đoạn thanh?

c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của thanh? 

Cho E = 2.1011 N/m2 .

17* Giá đỡ ABC gồm thanh AB bằng thép mặt cắt tròn có [(]thép = 140MN/m2 và thanh AC bằng gỗ mặt cắt vuông có [(]gỗ = 13MN/m2. Tại A có lực tác dụng P = 50KN. Xác định kích thước mặt cắt ngang của các thanh đó? Biết ( = 300.

18* Vẽ biểu đồ nội lực (lực dọc) cho các thanh chịu lực sau:


CHƯƠNG III
CẮT – DẬP

1* Hai tấm tôn, mỗi tấm dày b = 9mm được ghép với nhau bằng đinh tán và chịu lực tác dụng P = 5KN. Kiểm tra độ bền của đinh tán có đường kính d = 10mm;

Biết [(c] = 80MN/m2, [(d] = 30MN/m2?

2* Tấm thép dày b = 10mm được đột một lỗ vuông có cạnh a = 20mm bằng máy ép. Xác định lực cần thiết để đột lỗ, nếu giới hạn bền cắt là 400MN/m2?

3* Chi tiết bằng thép có mặt cắt tròn chịu lực tác dụng dọc trục bằng lực kéo P = 20KN. Xác định đường kính d của chi tiết bị kéo và đường kính D của chi tiết bị dập;

Biết [(k] = 60MN/m2, [(d] = 108MN/m2? 

4* Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày 10mm, tấm thứ hai dày 8mm; đường kính đinh tán là 20mm, lực kéo tấm tôn là 100 KN. Hãy xác định số đinh tán để nối hai tấm tôn đó; biết đinh tán có [(] = 140MN/m2 ; [(] = 320MN/m2.
5*Hai tấm tôn, mỗi tấm có bề dày b = 12mm được ghép với nhau bởi hai đinh tán có  đường kính d = 23mm.Kiểm tra độ bền của đinh tán, biết lực tác dụng P = 50KN, [(c] = 100MN/m2, [(d] = 140MN/m2.

6*  Bulông chịu kéo như hình vẽ. Xác định đường

 kính D và chiều cao h của mũ bulông, biết

 d = 100mm, [(k] = 100MN/m2;

 [(c] = 50MN/m2, [(d] = 40MN/m2?

7* Để đột được lỗ có đường kính d = 14 mm trên tấm thép có chiều dày b = 4 mm, giới hạn bền cắt ((c( = 30 kN/cm2, cần một lực nhỏ nhất là bao nhiêu ?

8* Tính số đinh tan cần thiết cho mối ghép đinh tan chịu tải trọng P = 720kN. Biết đđinh tán có d = 20mm ,  
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CHƯƠNG IV
XOẮN THANH TRÒN

1* Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của thanh như hình vẽ có : 

mC = 3KNm ; mD = 1KNm ;   mE = 2KNm,  bỏ qua ma sát ở các gối.


      2* Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực các trục chịu lực như hình vẽ:




3* Một thanh tròn đường kính d = 6cm, chịu xoắn bởi mômen m = 5000Nm. Môđun đàn hồi khi trượt của vật liệu thanh là G = 8.1010 N/m2, [(] = 80MN/m2, [(] = 0,6 0/m. Kiểm tra thanh theo điều kiện bền và điều kiện cứng?
4* Một trục truyền quay với tốc độ n = 200v/p, truyền công suất N = 300KW; trục bằng thép có ứng suất cho phép [(c] = 40MN/m2, [(] = 0,3 0/m, G = 8.1010 N/m2. Tính đường kính của trục?
5* Xác định đường kính của trục truyền có mômen xoắn ngoại lực m = 300Nm;

biết [(] = 25MN/m2;
6* Một trục truyền đường kính d = 10cm, quay với vận tốc n = 300v/p, công suất 

N = 330KW, trục bằng thép có [(] = 80MN/m2 . Kiểm tra trục theo điều kiện bền?
7* Một trục rỗng quay với tốc độ n = 100v/p, truyền công suất N = 5882KW; trục bằng thép có ứng suất cho phép [(c] = 30MN/m2. Theo điều kiện bền, tính các đường kính của mặt cắt ngang trục, biết tỷ số ( = d/D = 0,6?
8* Một trục truyền d = 20cm, trục bằng thép có [(] = 100MN/m2.

a. Tính mômen xoắn cho phép của trục.

b. Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 100v/p.
9* Một trục truyền có đường kính d = 10cm, trục bằng thép có [(] = 40MN/m2,

G = 8.1010 N/m2, [(] = 0,3 0/m. Tính mômen xoắn ngoại lực cho phép của trục?
10* Một trục bằng thép chịu mômen xoắn nội lực Mz = 5000Nm. Trục rỗng có

( = d/D = 0,7, biết [(] = 60MN/m2 .

a. Tính các đường kính của mặt cắt ngang trục?

b. Nếu làm trục tròn đặc thì đường kính mặt cắt ngang bằng bao nhiêu? So sánh?
11* Tời nâng tải trọng Q = 2,5KN (kích thước trên hình vẽ), hiệu suất ( = 0,85. Xác định đường kính của trục dẫn d1 và trục bị dẫn d2, biết các trục làm bằng thép có [(] = 30MN/m2?

12* Đường kính hai trục sẽ khác nhau như thế nào khi truyền động cùng công suất nhưng với vận tốc khác nhau n2 = 2n1 , biết hai trục được làm bằng một loại vật liệu như nhau?
  13* Trục truyền bằng thép có mặt cắt tròn không đổi trên suốt chiều dài AB. Trên trục lắp  bốn bánh răng có các mômen ngoại lực

m1 = 0,8KNm, m2 = 2KNm, m3 = 4KNm,

m4 = 1,2KNm.

Xác định đường kính của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng, biết [(] = 30 MN/m2, [(] = 7,5.10-3 độ/m, G = 8.1010 N/m2 ?
14*Trục có đường kính không đổi d = 7,5cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn:

       m1 = 1 KNm, m2 = 0,6KNm, m3 = m4 = 0,2KNm;

a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục?

b. Kiểm tra độ bền của trục?

Biết [(] = 90MN/m2.

c. Tính góc xoắn tuyệt đối ( trên từng đoạn trục và trên toàn chiều dài của trục?

d. Kiểm tra theo điều kiện cứng của trục, biết [(] = 0,4 0/m, G = 8.1010 N/m2.

15* Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực;

m1 = 2387Nm, m2 = 1432Nm,

m3 = 7161Nm, m4 = 3342Nm;

Trục có đường kính không đổi d = 8cm,

G = 8.1010 N/m2.

a. Tính ứng suất lớn nhất của trục?

b. Tính góc xoắn tuyệt đối ( của từng đoạn trục và toàn trục?

16* Một trục bằng thép có đường kính d = 90mm truyền mômen xoắn m = 2,4KNm, chiều dài trục giữa hai bánh truyền động là l = 4m. Xác định ứng suất lớn nhất phát sinh trong trục? Góc xoắn giữa hai bánh truyền động?
17* Trục thép rỗng có đường kính ngoài D = 400mm, đường kính trong d = 225mm, truyền mômen xoắn m = 600KNm.
Xác định ứng suất tiếp lớn nhất tại mặt cắt ngang trục?

18* Một trục truyền d = 20cm, bằng thép có [(] = 100MN/m2, [(] = 0,4 0/m,

G = 8.1010 N/m2;

a. Tính mômen xoắn cho phép của trục.

b. Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 100v/p.
19* Thanh tròn chịu xoắn bởi các mômen ngoại lực:

m1 = m2 = 1000Nm, m3 = 5000Nm, m4 = 3000Nm;

Thanh có đường kính d = 6cm, môđun đàn hồi trượt của vật liệu G = 8.1010 N/m2, ứng suất cho phép khi xoắn [(] = 80MN/m2, góc xoắn tương đối cho phép [(] = 0,4 0/m. Hãy kiểm tra các điều kiện bền và cứng cho thanh? (sơ đồ lực như bài 2f).
20* Tính đường kính của thanh AB biết [(] = 4000 N/cm2 , [(] = 0,25o/m, G = 8.106 N/cm2 


21* Vẽ biểu đồ mômen xoắn và tính ứng suất tiếp lớn nhất trên các mặt cắt ngang nguy hiểm của trục tròn như trên hình vẽ.

 
CHƯƠNG V
UỐN NGANG PHẲNG

1* Vẽ biểu đồ nội lực cho các dầm chịu lực sau đây:






2* Một dầm bằng gỗ chịu tải trọng phân bố đều q = 14KN/m (hình vẽ).

Dầm có chiều dài l = 4 m, mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật với h = 27 cm; b = 17cm; 

[(]g = 10MN/m2 ; [(]g = 2MN/m2. Hãy kiểm tra độ bền của dầm?
3*Dầm thép vuông đặt trên hai gối đỡ cách nhau 4m, tải trọng P = 40KN đặt chính giữa dầm. Mặt cắt ngang dầm hình vuông cạnh a = 10cm, [(] = 300MN/m2. Hãy kiểm tra cường độ của dầm? 
4* Chọn mặt cắt ngang hình chữ nhật của dầm bằng gỗ có chiều rộng b = 
[image: image2.wmf]3

2

h , chịu mômen uốn Mxmax = 30KNm. Biết gỗ có [(]gỗ = 10MN/m2.
5* Dầm AB dài l = 80mm, có mặt cắt ngang hình chữ nhật, chịu tải trọng P = 20KN đặt chính giữa dầm. Hãy chọn kích thước mặt cắt ngang dầm, biết b = 
[image: image3.wmf]4

3

h ,

 [(] = 105 MN/m2.
6* Một trục bánh xe lửa có đường kính d = 160mm. Hãy kiểm tra bền trục biết trục làm bằng thép có 
[image: image4.wmf][
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45MN/m

σ

=

, tải trọng P = 75 KN


7* Vẽ biểu đồ nội lực của dầm chịu lực như hình sau:


8* Một dầm có sơ đồ tính toán như hình vẽ.

a) Tính a để giá trị tuyệt đối của mô men uốn ở mặt cắt chính giữa dầm bằng mô men uốn ở mặt cắt đi qua gối đỡ.

b) Tính ứng suất uốn lớn nhất trong dầm với kích thước a được tính như trên, nếu q = 10 kN/m và dầm có d = 20 cm


9*  Vẽ biểu đồ nội lực của dầm chịu lực như hình vẽ:


CHƯƠNG VI

THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP

1* Dầm AB chịu lực P = 12KN đặt vuông góc với trục dầm và hợp với trục y một góc 300 (như hình vẽ). Dầm có chiều dài l = 1 m, mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật có các cạnh là h = 12cm, b = 7,2cm;

Biết [(] = 120 MN/m2. Hãy kiểm tra độ bền của dầm?

2* Dầm thép AB chịu lực P = 20KN như hình vẽ. Mặt cắt ngang của dầm hình chữ nhật có tỷ số giữa cạnh đứng và cạnh nằm
[image: image5.wmf]5
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2

b

h

=

; [(] = 150MN/m2. Tính kích thước mặt cắt ngang (cạnh b và h)?

3* Một mặt cắt hình vuông bị nén lệch tâm trên trục y. ứng suất tại điểm A bằng                  + 200N/cm2, tại B bằng không. Hỏi tải trọng tác dụng lên cột, độ lệch tâm và ứng suất nén lớn nhất ở cột?
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